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Phụ lục I
QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 
Quyết định..../2007/QĐ-BTC)

Mục I

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

I. Đăng ký hợp đồng gia công


1. Nơi làm thủ tục hải quan: người khai hải quan thực hiện việc đăng ký hợp đồng gia công tại Chi cục hải quan điện tử nơi thuận tiện nhất cho việc đăng ký và quản lý hợp đồng gia công. 


2. Thủ tục đăng ký hợp đồng gia công:


2.1. Khai hợp đồng gia công của người khai hải quan.


Khi khai hợp đồng gia công người khai hải quan thực hiện:


a. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, người khai hải quan tạo thông tin khai hải quan điện tử về hợp đồng gia công theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 1, Phụ lục XI, Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. Các thông tin khai hải quan gồm:


a.1. Thông tin chung về hợp đồng gia công;


a.2. Thông tin các phụ kiện kèm theo (nếu có);


a.3. Thông tin danh mục nguyên liệu (nếu có) theo mẫu số 3, Phụ lục XI, Quy định này;


a.4. Thông tin danh mục sản phẩm (nếu có) theo mẫu số 4, Phụ lục XI, Quy định này;


a.5. Thông tin danh mục thiết bị (nếu có) theo mẫu số 5, Phụ lục XI, Quy định này;


a.6. Thông tin danh mục hàng mẫu (nếu có) theo mẫu số 6, Phụ lục XI, Quy định này;


a.7. Thông tin định mức (nếu có) theo mẫu số 7, Phụ lục XI, Quy định này;


a.8. Thông tin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu sản phẩm gia công, nguyên liệu, vật tư gia công, máy móc thiết bị thuê mượn phục vụ gia công thuộc Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; thông tin danh mục hàng hóa đính kèm giấy phép;


a.9. Thông tin về hợp đồng thuê gia công lại một phần hoặc toàn bộ sản phẩm gia công.

Trường hợp người khai hải quan là Đại lý thủ tục hải quan thì phải khai báo rõ nội dung thông tin uỷ quyền.

Tất cả các tiêu chí về tên gọi, mã nguyên liệu, vật tư, máy móc, hàng mẫu; mã HS; đơn vị tính, người khai hải quan phải khai thống nhất từ khi nhập khẩu nguyên liệu đến khi thanh khoản hợp đồng gia công;

Thông tin danh mục nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, hàng mẫu chỉ phải khai 01 lần cho từng hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng;

Trường hợp xuất hiện một loại nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, hàng mẫu chưa đăng ký, người khai hải quan phải có trách nhiệm khai bổ sung. Thủ tục đăng ký bổ sung các thông tin danh mục nguyên vật liệu, sản phẩm, máy móc, hàng mẫu thông qua thủ tục đăng ký phụ kiện hợp đồng. 


Trường hợp một loại nguyên liệu ban đầu được tách ra thành nhiều nguyên liệu để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm (như mặt hàng thuỷ sản), nguyên liệu ban đầu dưới đây được gọi là nguyên liệu gốc; các nguyên liệu được chế biến từ nguyên liệu gốc dưới đây được gọi là nguyên liệu thành phần; sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng là sản phẩm tạo nên từ bản thân nguyên liệu thành phần hoặc từ sự kết hợp giữa nguyên liệu thành phần với các nguyên liệu khác. Cả nguyên liệu gốc và nguyên liệu thành phần đều phải được đăng ký trên danh mục nguyên liệu nhập khẩu.

b. Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan.


c. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan:


c.1. Nhận “Thông báo từ chối hợp đồng gia công” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này, và sửa đổi, bổ sung thông tin về hợp đồng gia công theo yêu cầu của cơ quan hải quan.


c.2. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hợp đồng gia công”  theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này và thực hiện các công việc dưới đây:


- Đối với hợp đồng gia công được Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận đăng ký trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử thì người khai hải quan căn cứ hợp đồng đã được chấp nhận đăng ký để thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu;

- Trường hợp Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải nộp/ xuất trình hồ sơ để kiểm tra thì người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ theo yêu cầu. 


d. Hồ sơ nộp/xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm:


d.1. Hợp đồng gia công và các phụ kiện hợp đồng (nếu có): 01 bản chính và 01 bản dịch (nếu hợp đồng lập bằng tiếng nước ngoài);


d.2. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu sản phẩm gia công; nguyên liệu, vật tư gia công; máy móc thiết bị thuê mượn phục vụ gia công thuộc Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép;


d.3. Hợp đồng thuê gia công lại (đối với trường hợp thuê gia công lại một phần hoặc toàn bộ sản phẩm gia công);

d.4. Chứng từ khác đối với người khai hải quan lần đầu tiên thực hiện hợp đồng gia công:


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư đối với các người khai hải quan có vốn đầu tư nước ngoài;


- Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;


- Văn bản giải trình về việc đủ năng lực thực hiện hợp đồng gia công và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.


2.2. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký hợp đồng gia công:


a. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho hợp đồng gia công.


Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu cho hợp đồng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. 


b. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ, thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu hợp đồng gia công thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;
Trường hợp từ chối, gửi thông báo từ chối hợp đồng gia công, kèm theo lý do, đến doanh nghiệp thông qua hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử;

Trước khi chấp nhận đăng ký hợp đồng gia công, cơ quan hải quan có thể tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất người khai hải quan khai báo. Căn cứ để kiểm tra cơ sở sản xuất dựa trên các thông tin tương tự như căn cứ yêu cầu nộp hồ sơ giấy tại Tiết d, Điểm 2.1, Khoản này. Tuỳ theo tình hình thực tế Chi cục trưởng Chi cục Hải quan làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công quyết định cụ thể trường hợp nào phải kiểm tra.


c. Trường hợp không chấp nhận, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ gửi  “Thông báo từ chối hợp đồng gia công” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này, trong đó nêu rõ lý do.


3. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công:


3.1. Đối với các thông tin chung của hợp đồng, việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện từ khi đăng ký hợp đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng gia công.


3.2. Đối với các nội dung còn lại của hợp đồng quy định tại Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 Phần này; việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công được thực hiện thông qua các phụ kiện hợp đồng trước khi làm thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đó;

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hợp đồng gia công thực hiện như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công. 


4. Đăng ký phụ kiện hợp đồng gia công:


4.1 Các loại phụ kiện hợp đồng gia công khai đến cơ quan hải quan:


a. Nhóm phụ kiện sửa đổi hợp đồng:

a.1. Phụ kiện gia hạn hợp đồng;


a.2. Phụ kiện hủy hợp đồng.


b. Nhóm phụ kiện bổ sung danh mục: 


b.1. Bổ sung danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu;


b.2. Bổ sung danh mục sản phẩm xuất khẩu;


b.3. Bổ sung danh mục thiết bị tạm nhập khẩu để phục vụ gia công;


b.4. Bổ sung danh mục hàng mẫu nhập khẩu.


c. Nhóm phụ kiện sửa đổi danh mục:


c.1. Sửa đổi mã hàng (nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu; thiết bị tạm nhập khẩu; hàng mẫu nhập khẩu);


c.2. Sửa đổi đơn vị tính (nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu; thiết bị tạm nhập khẩu; hàng mẫu nhập khẩu).

d. Các phụ kiện khác:

Khi khai các loại phụ kiện hợp đồng gia công, người khai hải quan phải tạo thông tin và khai theo các tiêu chí thông tin quy định tại mẫu số 2, Phụ lục XI, Quy định này.


4.2. Thủ tục đăng ký phụ kiện hợp đồng gia công


Thời điểm đăng ký phụ kiện hợp đồng được thực hiện sau khi đăng ký hợp đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng gia công;

Thủ tục đăng ký phụ kiện hợp đồng gia công thực hiện như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công. 


5. Sửa đổi phụ kiện hợp đồng gia công:

5.1. Thời điểm, nội dung sửa đổi:


a. Đối với các thông tin chung của phụ kiện hợp đồng; các phụ kiện hợp đồng quy định tại Tiết a và d, Điểm 4.1 Khoản 4 Phần này; người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin từ khi đăng ký phụ kiện hợp đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng gia công;

b. Đối với phụ kiện bổ sung danh mục sản phẩm xuất khẩu quy định tại Tiết b, Điểm 4.1 Khoản 4 Phần này, người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin trước khi đăng ký định mức;

c. Đối với các phụ kiện hợp đồng bổ sung danh mục còn lại quy định tại Tiết b, Điểm 4.1 Khoản 4 Phần này, người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên;

d. Đối với phụ kiện hợp đồng sửa đổi mã hàng và đơn vị tính quy định tại Tiết c Điểm 4.1 Khoản 4 Phần này, người khai hải quan được quyền sửa đổi tất cả các thông tin trước khi nhập khẩu lô hàng có liên quan đến nội dung sửa đổi;

e. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo các loại phụ kiện ngoài thời điểm quy định nêu trên, người khai hải quan được phép sửa đổi nội dung đã khai nếu có lý do hợp lý và được cơ quan hải quan chấp nhận. 


5.2. Thủ tục sửa đổi phụ kiện hợp đồng gia công:


a. Người khai hải quan tạo thông tin sửa đổi phụ kiện hợp đồng gia công cần sửa đổi theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 2, Phụ lục XI, Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.


b. Việc gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan và tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan thực hiện như quy định đối với việc gửi và nhận thông tin đăng ký hợp đồng gia công.


5.3. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký sửa đổi phụ kiện hợp đồng gia công:


a. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký sửa đổi phụ kiện hợp đồng gia công;
Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký sửa đổi phụ kiện hợp đồng thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


b. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ, thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký sửa đổi phụ kiện hợp đồng gia công thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;


Hồ sơ nộp/xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm hồ sơ nêu tại Tiết d, Điểm 2.1 Khoản 2, Phần I, Mục này và phụ kiện hợp đồng sửa đổi.

II. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công


1. Thủ tục hải quan khi nhập khẩu từng lô hàng nguyên liệu, vật tư gia công do bên thuê gia công cung cấp từ nước ngoài thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương IV, Quy định này;

Trường hợp lô hàng nguyên liệu, vật tư do bên thuê gia công mua của đối tác thứ 3 ở nước ngoài và chỉ định đối tác này gửi hàng cho doanh nghiệp Việt Nam nhận gia công thì doanh nghiệp phải khai thông tin này đến cơ quan hải quan;

Đối với những lô hàng nguyên liệu, vật tư gia công nhập khẩu chuyển cửa khẩu thì thực hiện theo quy định về thủ tục tục hải quan điện tử đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu quy định tại Chương V, Quy định này.


2. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm hoàn chỉnh do bên thuê gia công cung cấp để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài thực hiện như thủ tục nhập khẩu nguyên liệu gia công, nếu đáp ứng các điều kiện sau:


2.1. Tên sản phẩm hoàn chỉnh và mục đích cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh để gắn hoặc đóng chung với sản phẩm gia công thành mặt hàng đồng bộ và xuất khẩu ra nước ngoài phải được ghi rõ trong hợp đồng gia công hoặc phụ kiện hợp đồng gia công và được khai đến cơ quan hải quan;


2.2. Trong định mức sử dụng nguyên liệu cho sản phẩm gia công phải có định mức của sản phẩm hoàn chỉnh này.


3. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư gia công do bên thuê gia công cung cấp theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thì thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại phần II, Phụ lục V, Quy định này.

III. Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công


1. Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư cung ứng do người khai hải quan sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam: 


1.1. Khi mua và đưa nguyên liệu, vật tư vào cung ứng cho hợp đồng gia công người khai hải quan không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải được hai bên thoả thuận về tên gọi, quy cách, số lượng trong hợp đồng gia công (riêng doanh nghiệp chế xuất, khi mua nguyên liệu, vật tư để cung ứng phải làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành về thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào doanh nghiệp chế xuất);


1.2. Trước khi đưa nguyên liệu, vật tư vào cung ứng cho hợp đồng gia công người khai hải quan phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nếu nguyên liệu, vật tư cung ứng thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép; không được cung ứng nguyên liệu, vật tư thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu;


1.3. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, người khai hải quan phải khai tên gọi, lượng sử dụng của nguyên liệu, vật tư cung ứng tương ứng với sản phẩm xuất khẩu theo các tiêu chí thông tin quy định tại mẫu số 9, Phụ lục XI, Quy định này.


2. Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư do người khai hải quan trực tiếp mua từ nước ngoài để cung ứng cho hợp đồng gia công:


2.1. Điều kiện cung ứng như Điểm 1.1 và 1.3 Khoản 1 Phần này.


2.2. Thủ tục hải quan:


a. Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;


b. Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, người khai hải quan phải khai rõ tên gọi; lượng sử dụng; số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu của nguyên liệu nhập theo loại hình sản xuất xuất khẩu đã sử dụng để sản xuất ra lô hàng gia công xuất khẩu theo các tiêu chí thông tin quy định tại mẫu số 9, Phụ lục XI, Quy định này;


2.3. Thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu: tờ khai xuất khẩu là tờ khai xuất khẩu gia công, định mức nguyên liệu là định mức của hợp đồng gia công, hợp đồng xuất khẩu là hợp đồng gia công.

IV. Thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công


1. Việc nhập khẩu máy móc thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công phải tuân thủ các quy định về chính sách quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu.


2. Việc nhập khẩu máy móc thiết bị thuê, mượn để thực hiện hợp đồng gia công của các người khai hải quan có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định về thuê mượn máy móc thiết bị của các người khai hải quan này tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.


3. Thủ tục hải quan:


3.1. Máy móc thiết bị thuê, mượn để trực tiếp phục vụ gia công thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế; thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị bên thuê gia công cho thuê, mượn trực tiếp phục vụ gia công thực hiện theo loại hình tạm nhập - tái xuất;

3.2. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị bên thuê gia công cho thuê, mượn nhưng không trực tiếp phục vụ gia công thì thực hiện theo loại hình nhập kinh doanh, thu thuế theo quy định của pháp luật;

3.3. Thủ tục hải quan nêu tại Mục a và b được thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương IV Quy định này;


3.4. Thủ tục hải quan nêu tại Mục a và b được thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký hợp đồng gia công.

V. Thủ tục hải quan đăng ký, điều chỉnh và kiểm tra định mức


1. Định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư (sau đây gọi chung là định mức): 


1.1. Định mức do các bên thoả thuận trong hợp đồng gia công theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.  Nếu trong hợp đồng gia công không quy định tỷ lệ hao hụt nguyên liệu thì coi như hợp đồng gia công đó có tỷ lệ hao hụt nguyên liệu bằng 0%. Đối với những trường hợp các nguyên liệu, vật tư cấu thành nên sản phẩm xuất khẩu là nguyên liệu thành phần được tách ra từ nguyên liệu gốc như quy định tại Tiết a.9, Điểm 2.1 Khoản 2 Phần I Mục này, định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc là định mức thực tế cho biết một đơn vị nguyên liệu gốc thu được bao nhiêu loại và bao nhiêu đơn vị nguyên liệu thành phần. 

1.2. Việc đăng ký định mức sản phẩm xuất khẩu phải thực hiện cho từng mã sản phẩm. Định mức tách nguyên liệu thàn phần từ nguyên liệu gốc phải được đăng ký theo từng mã nguyên liệu gốc.

Cách tính định mức như sau:


a. Cách tính định mức nguyên vật liệu:


a.1. Đối với nguyên vật liệu cấu thành trên sản phẩm hoặc chuyển hoá thành sản phẩm: Định mức nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu cấu thành trên một đơn vị sản phẩm hoặc chuyển hoá thành một đơn vị sản phẩm;


a.2. Đối với nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nhưng không cấu thành trên sản phẩm hoặc chuyển hoá thành sản phẩm: Định mức nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất cho một đơn vị sản phẩm.

a.3. Đối với nguyên liệu thành phần được tách ra từ nguyên liệu gốc: Định mức tách nguyên liệu là lượng nguyên liệu thành phần được tách ra từ một đơn vị nguyên liệu gốc.

b. Tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu: 


b.1. Đối với nguyên vật liệu cấu thành trên sản phẩm hoặc chuyển hoá thành sản phẩm: Tỷ lệ hao hụt là lượng nguyên vật liệu hao hụt (bao gồm cả hao hụt  do tạo thành phế liệu, phế phẩm) tính theo lỷ lệ % so với nguyên vật liệu cấu thành trên sản phẩm hoặc chuyển hoá thành sản phẩm;

b.2. Đối với nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nhưng không cấu thành trên sản phẩm hoặc chuyển hoá thành sản phẩm: Tỷ lệ hao hụt là lượng nguyên vật liệu hao hụt tính theo tỷ lệ % so với lượng nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất. 

b.3. Đối với nguyên liệu thành phần, tỷ lệ hao hụt là lượng nguyên vật liệu gốc hao hụt tính theo tỷ lệ % khi trải qua công đoạn tách thành các nguyên liệu thành phần.

1.3. Đối với những trường hợp một loại nguyên liệu sản xuất ra nhiều loại sản phẩm (như mặt hàng thuỷ sản), nguyên vật liệu loại ra khi sản xuất một loại sản phẩm được sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu khác không được coi là phế liệu, không được tính vào tỷ lệ hao hụt và được coi là nguyên liệu thành phần như đã quy định tại Tiết a.9, Điểm 2.1 Khoản 2, Phần I, Mục này.

1.4. Định mức người khai hải quan đăng ký với Hải quan phải là định mức thực tế thực hiện. Trường hợp sản phẩm được tạo nên từ bản thân nguyên liệu thành phần hoặc từ sự kết hợp giữa nguyên liệu thành phần với các nguyên liệu khác thì người khai hải quan phải khai định mức thực tế tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc. 

1.5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công nếu do thay đổi tính chất nguyên liệu, vật tư, điều kiện gia công, yêu cầu của từng đơn hàng. Người khai hải quan được phép điều chỉnh định mức mã hàng đã đăng ký với Hải quan phù hợp với định mức thực tế mới trên cơ sở phụ kiện hợp đồng. Trong trường hợp này người khai hải quan được đăng ký mã hàng mới tương ứng với định mức điều chỉnh.


1.6. Định mức người khai hải quan đã đăng ký, điều chỉnh và được cơ quan hải quan chấp nhận là định mức để thanh khoản hợp đồng gia công. 


2. Thời điểm đăng ký, điều chỉnh định mức gia công, định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc

2.1. Thời điểm đăng ký định mức gia công cho một mã sản phẩm xuất khẩu là thời điểm trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm đó. Thời điểm đăng ký định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc là thời điểm trước hoặc cùng thời điểm đăng ký định mức gia công cho một mã sản phẩm xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu thành phần.

2.2. Thời điểm điều chỉnh định mức gia công, định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc

a. Người khai hải quan được quyền điều chỉnh định mức gia công của một mã sản phẩm trước khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm đó. Thời điểm điều chỉnh định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc là thời điểm trước hoặc cùng thời điểm điều chỉnh định mức gia công cho một mã sản phẩm xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu thành phần;

b. Trường hợp phát hiện sai sót trong khai báo định mức ngoài thời điểm quy định tại Tiết a Khoản này, Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử căn cứ: định mức đã đăng ký, hồ sơ hải quan của các lô hàng đã xuất khẩu, mẫu lưu theo quy định tại Điều 44 Quy định này (nếu đã lấy mẫu) hoặc giải trình hợp lý, để xem xét điều chỉnh định mức và xử lý vi phạm theo quy định.


3. Đăng ký định mức gia công, định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc (dưới đây gọi chung là định mức gia công)

3.1. Khai định mức gia công


Khi khai định mức gia công người khai hải quan thực hiện:


a. Tạo thông tin khai hải quan điện tử về định mức theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 7 hoặc mẫu số 8 (nếu là định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc), Phụ lục XI, Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. 


b. Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan


c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan


c.1. Nhận “Thông báo từ chối đăng ký định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này, và sửa đổi, bổ sung thông tin về định mức gia công theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

c.2. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục đăng ký định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này và thực hiện các công việc dưới đây:


- Đối với định mức được Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận đăng ký trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử thì người khai hải quan căn cứ định mức đã được chấp nhận đăng ký để thực hiện thủ tục xuất khẩu;

- Trường hợp Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải nộp/xuất trình hồ sơ để kiểm tra thì người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ theo yêu cầu;

- Trường hợp Chi cục Hải quan điện tử yêu cầu phải nộp/xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm để kiểm tra thì người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm theo yêu cầu.


d. Hồ sơ nộp/ xuất trình với cơ quan hải quan khi có yêu cầu bao gồm: bảng định mức gia công in có chữ ký và đóng dấu của người khai hải quan; bản giải trình cụ thể, chi tiết về cơ sở, phương pháp tính định mức của mã hàng kèm theo tài liệu thiết kế kỹ thuật của sản phẩm (như sơ đồ cắt đối với hàng may mặc); mẫu sản phẩm (nếu yêu cầu nộp mẫu).

3.2. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký định mức gia công:


a. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký và cấp số tham chiếu cho định mức gia công.

Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra thông tin trên hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu cho định mức thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;
Trước khi chấp nhận đăng ký định mức, nếu có căn cứ nghi vấn định mức doanh nghiệp đăng ký không chính xác, không trung thực, cơ quan hải quan có thể tiến hành kiểm tra định mức. Trong trường hợp doanh nghiệp có giải trình lý do chính đáng bằng văn bản, Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử xem xét cho phép doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm trước và lấy mẫu sản phẩm, tiến hành kiểm tra định mức sau;

Trường hợp kiểm tra định mức tại cơ quan hải quan thì công chức hải quan ký xác nhận đã kiểm tra trên bản đăng ký định mức với người khai hải quan.

Trường hợp đến doanh nghiệp kiểm tra, công chức hải quan phải lập biên bản xác nhận kết quả kiểm tra ngay khi kết thúc kiểm tra; biên bản xác nhận phải chính xác, trung thực với thực tế kiểm tra, có chữ ký của công chức Hải quan thực hiện kiểm tra và đại diện người khai hải quan;

Công chức hải quan kiểm tra định mức lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định nếu phát hiện người khai hải quan có hành vi gian lận định mức.

b. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/ xuất trình hồ sơ, thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu định mức gia công thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

c. Trường hợp hệ thống yêu cầu việc nộp/xuất trình hồ sơ và mẫu sản phẩm, thì công chức hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ và mẫu sản phẩm theo yêu cầu của hệ thống, căn cứ kết quả kiểm tra để quyết định việc đăng ký, cấp số tham chiếu định mức gia công thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

4. Điều chỉnh định mức gia công


4.1. Khai điều chỉnh định mức


Khi khai điều chỉnh định mức gia công người khai hải quan thực hiện:


a. Tạo thông tin khai hải quan điện tử về điều chỉnh định mức theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 7 hoặc mẫu số 8 (nếu là định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc), Phụ lục XI Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. 


b. Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan


c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan


c.1. Nhận “Thông báo từ chối điều chỉnh định mức”  theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này của cơ quan hải quan;

c.2. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh định mức” theo Mẫu 16 Phụ lục XI Quy định này và thực hiện các công việc tương tự như thủ tục đăng ký định mức hướng dẫn tại Khoản 3.1 Mục này.
 
4.2. Kiểm tra, tiếp nhận điều chỉnh định mức gia công thực hiện tương tự như thủ tục kiểm tra, tiếp nhận điều chỉnh định mức hướng dẫn tại Khoản 3.2 Mục này.

VI. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài


1. Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục đăng ký tờ khai xuất khẩu cho những mã hàng người khai hải quan đã đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu và định mức với cơ quan hải quan. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương IV, Quy định này. Ngoài ra, phải thực hiện thêm:


1.1. Nếu sản phẩm gia công xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu cung ứng thì khi đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm người khai hải quan phải khai thông tin theo các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại mẫu số 8, Phụ lục XI, Quy định này. Tính thuế xuất khẩu (nếu có) đối với nguyên liệu, vật tư mua tại Việt Nam để cung ứng cho gia công vào phụ lục tờ khai xuất khẩu;


1.2. Trường hợp sản phẩm gia công được xuất khẩu cho đối tác thứ ba thì doanh nghiệp phải khai đến cơ quan hải quan;

1.3. Đối với lô hàng xuất khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế, người khai hải quan phải xuất trình mẫu lưu trong trường hợp có lấy mẫu. Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu, với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm, đối chiếu bản định mức với sản phẩm thực tế xuất khẩu. Trường hợp không xác định được sự phù hợp của sản phẩm xuất khẩu với mẫu lưu thì lấy mẫu sản phẩm xuất khẩu để trưng cầu giám định. Trong khi chờ kết quả giám định, cơ quan hải quan giải quyết tiếp thủ tục theo quy định.


2. Trước khi hợp đồng gia công hết hiệu lực 05 ngày, Chi cục Hải quan điện tử gửi “Thông báo yêu cầu thanh khoản” theo quy định tại Mẫu số 16, Phụ lục XI Quy định này đến doanh nghiệp.


3. Thủ tục hải quan đối với những lô hàng gia công xuất khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu quy định tại chương V, Quy định này.

VII. Thủ tục hải quan xuất khẩu/nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công


1. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ. Đối với sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ để tiêu dùng trực tiếp (không phải làm nguyên liệu sản xuất) thì phải thực hiện đúng quy định về Quy chế ghi nhãn hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ.


2. Thủ tục hải quan:


2.1. Thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ để làm nguyên liệu sản xuất thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Phần II, Phụ lục V, Quy định này.


2.2. Đối với sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu tại chỗ để tiêu dùng trực tiếp, thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan điện tử nơi đăng ký hợp đồng gia công. Cụ thể như sau:


a. Doanh nghiệp nhận gia công cho doanh nghiệp nước ngoài làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ như đối với xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài. 


b. Doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ và thực hiện các chính sách về nhập khẩu hàng hoá, chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.


c. Chi cục Hải quan điện tử: 


c.1. Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ cho người khai hải quan nhận gia công như đối với xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài;


c.2. Làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ cho người khai hải quan nhập khẩu tại chỗ như quy định đối với một lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài (không yêu cầu phải có thông tin vận tải);


c.3. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan cho cả tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu;


c.4. Xác nhận thực xuất vào tờ khai xuất khẩu (ghi số, ngày, ký hiệu của tờ khai nhập khẩu tương ứng, nơi đăng ký, nơi giao hàng);


c.5. Trả tờ khai hải quan điện tử in nhập khẩu cho người khai hải quan nhập khẩu tại chỗ; Trả tờ khai hải quan điện tử in xuất khẩu cho người khai hải quan nhận gia công; lưu tờ khai hải quan điện tử in và hồ sơ giấy (nếu có).


d. Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công thuộc hợp đồng gia công do doanh nghiệp thực hiện thì doanh nghiệp này phải làm cả thủ tục xuất khẩu tại chỗ và thủ tục nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công đó.


VIII.  Thủ tục giao/nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp


1. Trách nhiệm của người khai hải quan trong việc giao nhận hàng: 


1.1 Trên cơ sở văn bản chỉ định của các bên thuê gia công, người khai hải quan giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (Bên giao) và người khai hải quan nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp (Bên nhận) tự tổ chức việc giao, nhận hàng theo các bước quy định tại Khoản 3 Phần này; chịu trách nhiệm trước pháp luật:


 a. Về việc giao, nhận sản phẩm đúng như khai báo trên tờ khai hàng gia công chuyển tiếp điện tử (dưới đây gọi tắt là tờ khai chuyển tiếp);

b. Về việc sản phẩm gia công chuyển tiếp được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu của hợp đồng gia công;

c. Về việc sử dụng sản phẩm gia công chuyển tiếp đúng mục đích gia công.


1.2. Nếu hợp đồng gia công có sản phẩm gia công chuyển tiếp (hợp đồng gia công giao) và hợp đồng gia công sử dụng sản phẩm gia công chuyển tiếp làm nguyên liệu gia công (hợp đồng gia công nhận) đều cùng một người khai hải quan nhận gia công, thì người khai hải quan này thực hiện  nhiệm vụ của cả Bên giao và Bên nhận.


2. Tờ khai chuyển tiếp được sử dụng làm chứng từ để thanh khoản hợp đồng gia công nếu đáp ứng được các yêu cầu:


2.1. Đối với hợp đồng gia công giao: 


a. Các tiêu chí trên tờ khai giao sản phẩm gia công chuyển tiếp phải được kê khai đầy đủ, không tẩy xoá; có xác nhận, ký tên, đóng dấu của Bên giao; Chi cục Hải quan điện tử giao (Hải quan bên giao);


b. Hải quan bên giao phải nhận được thông báo của hải quan bên nhận về tờ khai nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục hải quan tương ứng với số lượng sản phẩm được giao;


c. Thời điểm Bên giao đến hải quan bên giao làm thủ tục hải quan phải nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công giao. Nếu Bên giao đến làm thủ tục hải quan quá thời hạn nêu trên thì Hải quan bên giao tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan, xử phạt vi phạm hành chính đối với Bên giao theo đúng quy định pháp luật; cho làm thủ tục hải quan, không huỷ tờ khai, nếu tờ khai nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp tương ứng đã được hải quan bên nhận xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan và hàng hoá đã được Bên nhận đưa vào sản xuất sản phẩm gia công.


2.2. Đối với hợp đồng gia công nhận:


a. Các tiêu chí trên tờ khai nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp phải được kê khai đầy đủ, không tẩy xoá; có xác nhận, ký tên, đóng dấu của Bên nhận; Hải quan điện tử nhận (Hải quan bên nhận);


b. Hải quan bên nhận phải nhận được thông báo của hải quan bên giao về tờ khai giao sản phẩm gia công chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục hải quan tương ứng với số lượng sản phẩm được nhận;


c. Thời điểm Bên nhận đến hải quan bên nhận làm thủ tục hải quan phải nằm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công nhận và không quá 15 ngày kể từ ngày Bên giao xác nhận trên tờ khai giao sản phẩm gia công chuyển tiếp.


3. Thủ tục hải quan:


3.1. Thủ tục giao sản phẩm gia công chuyển tiếp 


a. Bên giao: 


a.1. Bên giao khai đầy đủ các thông tin khai tờ khai giao sản phẩm gia công chuyển tiếp điện tử và làm thủ tục hải quan tương tự như đối với sản phẩm gia công xuất khẩu;


a.2. Giao sản phẩm kèm 01 tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của hải quan bên giao và bản chính hoá đơn GTGT (liên giao khách hàng); đối với doanh nghiệp chế xuất thì thay hoá đơn GTGT bằng phiếu xuất kho cho Bên nhận; việc giao, nhận được thực hiện tại cơ sở gia công hoặc kho hàng của Bên nhận.


b. Hải quan bên giao:


Làm thủ tục hải quan như đối với sản phẩm gia công xuất khẩu. Thông báo cho Hải quan bên nhận về tờ khai đã hoàn thành thủ tục qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


3.2. Thủ tục nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp:


a. Bên nhận:


 Chậm nhất 01 ngày làm việc sau khi nhận đủ sản phẩm và 01 tờ khai hải quan điện tử in đã kê khai, ký tên, đóng dấu của Bên giao, Bên nhận phải tiến hành các công việc sau:


a.1. Khai đầy đủ các tiêu chí khai tờ khai chuyển tiếp điện tử và làm thủ tục hải quan tương tự như đối với nguyên liệu nhập khẩu;


a.2. Giao tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan của Hải quan Bên nhận cho Bên giao.


b. Hải quan bên nhận:


Làm thủ tục hải quan như đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Thông báo cho Hải quan bên nhận về tờ khai đã hoàn thành thủ tục qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.


Tại các bước trên đây, nếu hợp đồng gia công giao và hợp đồng gia công nhận đều do một Chi cục Hải quan điện tử quản lý thì Chi cục Hải quan này thực hiện nhiệm vụ của cả Hải quan bên giao và Hải quan bên nhận.


Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp này áp dụng cho cả trường hợp hợp đồng gia công giao và hợp đồng gia công nhận khác đối tác thuê gia công.

IX. Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư gia công ra nước ngoài trong thời hạn thực hiện hợp đồng gia công do thay đổi mẫu mã gia công hoặc lý do khác


1. Thủ tục hải quan: thực hiện như thủ tục hải quan xuất trả nguyên liệu gia công dư thừa ra nước ngoài.



2. Trường hợp hệ thống yêu cầu kiểm tra chứng từ, hồ sơ hải quan phải xuất trình gồm: 


2.1. Tờ khai hải quan điện tử in: 02 bản chính;


2.2. Văn bản thỏa thuận trả lại hàng trong đó nêu rõ lý do tái xuất của bên thuê gia công: bản điện tử hoặc 01 bản chính;

2.3. Chi tiết đóng gói hàng hoá: bản điện tử hoặc 01 bản chính.

X. Thủ tục hải quan đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế


Thực hiện theo thủ tục đối với hàng tạm nhập quy định tại Phần III, Phụ lục V, Quy định này.

XI. Thủ tục hải quan nhận sản phẩm gia công thay tiền công  gia công quy định tại khoản d Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP


1. Loại sản phẩm gia công được sử dụng để thanh toán tiền công gia công  thực hiện theo quy định tại Mục d Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;

Sản phẩm gia công sử dụng để thanh toán tiền công gia công phải đáp ứng các quy định tại Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ.


2. Thủ tục hải quan đối với việc nhận sản phẩm gia công thay thanh toán tiền công gia công thực hiện như thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công. Hợp đồng mua bán thay bằng hợp đồng gia công có điều khoản thanh toán tiền gia công bằng sản phẩm gia công;

Sản phẩm gia công được sử dụng để thanh toán tiền công gia công được đưa vào để thanh khoản hợp đồng gia công.

XII. Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài


1. Thời hạn thanh khoản


Chậm nhất 50 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng gia công, doanh nghiệp nhận gia công phải gửi “Yêu cầu thanh khoản” theo các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 15, Phụ lục XI, Quy định này tới Chi cục hải quan điện tử nơi doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công, trong đó phải hoàn thành việc làm thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có);

Đối với những hợp đồng gia công có thời hạn nhiều năm thì tách ra từng phụ kiện theo từng năm. Thời hạn thanh khoản từng phụ kiện áp dụng nhu thời hạn thanh khoản hợp đồng gia công.


2. Thời hạn tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản của cơ quan hải quan 


Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày Chi cục Hải quan điện tử nhận được “Yêu cầu thanh khoản” theo Mẫu số 15 Phụ lục XI Quy định này của người khai hải quan, Chi cục Hải quan điện tử phải hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu kết quả thanh khoản trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối kết quả thanh khoản theo Mẫu số 16 Phụ lục XI Quy định này cho người khai hải quan.


3. Thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm:


Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan phản hồi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản” kèm theo lý do từ chối kết quả thanh khoản, người khai hải quan phải thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan hải quan trên “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” hoặc “Thông báo từ chối kết quả thanh khoản”, bao gồm cả việc hoàn thành thủ tục hải quan để giải quyết số nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm (nếu có).


4. Gia hạn thời hạn thanh khoản và thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu dư; máy móc, thiết bị tạm nhập; phế liệu, phế phẩm:


Trong một số trường hợp đặc biệt, thời hạn này được gia hạn thêm nhưng không quá 30 ngày. Trên cơ sở phụ kiện gia hạn thời gian thực hiện của người khai hải quan bổ sung, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử xem xét quyết định.


5. Biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm thời gian thanh khoản:


Chi cục Hải quan điện tử phải tổ chức theo dõi tình hình thanh khoản hợp đồng, phụ kiện hợp đồng gia công; nếu người khai hải quan vi phạm thời hạn quy định tại Khoản 1; Khoản 3 hoặc Khoản 4 Phần này thì lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan và ra quyết định xử phạt. Trong quyết định xử phạt phải có điều khoản yêu cầu người khai hải quan hoàn thành  việc thanh khoản hợp đồng gia công trong thời hạn chấp hành quyết định xử phạt. Hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu người khai hải quan vẫn không hoàn thành việc thanh khoản thì áp dụng biện pháp cưỡng chế về thủ tục hải quan đối với tất cả hàng hoá nhập khẩu (kể cả nhập khẩu kinh doanh) các lô hàng tiếp theo của người khai hải quan.

XIII. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê mượn quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP


1. Các phương thức xử lý:


Tuỳ theo sự thoả thuận trong hợp đồng gia công và quy định của pháp luật, người khai hải quan quyết định phương thức xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê mượn; có các phương thức xử lý sau:


1.1. Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;


1.2. Xuất trả ra nước ngoài theo chỉ định của bên thuê gia công;


1.3. Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam;


1.4. Biếu tặng tại Việt Nam;


1.5. Tiêu huỷ tại Việt Nam. 


2. Thủ tục hải quan đối với các phương thức xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê mượn:


2.1. Thủ tục hải quan xuất, nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê mượn thực hiện theo hướng dẫn tại Phần II, Phụ lục V Quy định này. Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.


2.2. Thủ tục hải quan xuất trả nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm; tái xuất máy móc, thiết bị thuê mượn ra nước ngoài thực hiện như thủ tục đối với lô hàng tái xuất. Công chức Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá phải đối chiếu nguyên liệu tái xuất với mẫu lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu; đối chiếu chủng loại, ký mã hiệu của máy móc thiết bị ghi trên tờ khai tạm nhập với máy móc thiết bị tái xuất. 


2.3. Thủ tục hải quan chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn sang hợp đồng gia công khác theo chỉ định của bên thuê gia công: 


Thủ tục hải quan chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị sang hợp đồng gia công khác thực hiện như thủ tục hải quan giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp hướng dẫn tại Phần VIII Phụ lục này; ngoài ra phải thực hiện thêm như sau:


a. Việc chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn sang hợp đồng gia công khác người khai hải quan phải được thực hiện trước khi Chi cục Hải quan điện tử gửi “Thông báo chấp nhận kết quả thanh khoản” theo Mẫu số 16 Phụ lục XI Quy định này cho người khai hải quan.

b. Đối với trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn sang hợp đồng gia công do người khai hải quan khác thực hiện:


b.1. Người khai hải quan nhận phải xuất trình nguyên liệu nhận từ hợp đồng khác sang và mẫu lưu lấy khi nhập khẩu để Hải quan bên nhận đối chiếu;


b.2. Hải quan bên nhận phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu với nguyên liệu chuyển giao, nếu phù hợp thì tiến hành lấy mẫu mới cho hợp đồng nhận nguyên liệu (việc đối chiếu mẫu và lấy mẫu mới phải thực hiện tại người khai hải quan). Trong quá trình đối chiếu mẫu nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn giao nhận khống hoặc thiếu hàng hoá so với khai báo trên tờ khai chuyển tiếp thì tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng, nếu sau khi kiểm tra kết luận người khai hải quan giao nhận hàng không đúng với khai trên tờ khai thì xử lý theo quy định của pháp luật;


b.3. Đối với những nguyên liệu, vật tư không lấy mẫu lưu, máy móc thiết bị thuê mượn thì Hải quan bên nhận thực hiện kiểm tra khi có nghi vấn người khai hải quan giao nhận khống, giao nhận thiếu so với khai trên tờ khai chuyển tiếp. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan làm thủ tục nhận quyết định cụ thể trường hợp nào phải kiểm tra.


c. Đối với trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn sang hợp đồng gia công khác do cùng một người khai hải quan thực hiện: 


c.1. Khi làm thủ tục hải quan chuyển nguyên liệu dư thừa sang hợp đồng gia công khác người khai hải quan xuất trình mẫu lưu nguyên liệu của hợp đồng gia công giao;


c.2. Chi cục Hải quan điện tử thực hiện chuyển mẫu nguyên liệu liệu này sang cho hợp đồng gia công mới bằng cách: lập phiếu lấy mẫu mới và chuyển mẫu nguyên liệu sang niêm phong hải quan cùng phiếu lấy mẫu này, không phải đến doanh nghiệp để lấy mẫu và đối chiếu mẫu;


c.3. Chi cục Hải quan điện tử thực hiện kiểm tra tại doanh nghiệp khi có nghi vấn việc chuyển hàng hoá khai trên tờ khai hải quan là không trung thực.

d. Không được chuyển nguyên liệu, vật tư sang hợp đồng gia công khác trong các trường hợp sau:


d.1. Người khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư về nhưng không thực hiện hợp đồng gia công mà đề nghị chuyển toàn bộ nguyên liệu, vật tư này sang cho người khai hải quan khác;


d.2. Người khai hải quan nhận nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công trước sang nhưng không đưa vào gia công mà tiếp tục đề nghị chuyển sang hợp đồng gia công khác.


đ. Thủ tục hải quan hướng dẫn tại Điểm này áp dụng cho cả trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc thiết bị thuê, mượn phục vụ gia công từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác theo yêu cầu của bên thuê gia công trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công.


2.4. Thủ tục hải quan biếu tặng máy móc thiết bị thuê mượn, nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm: 


a. Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Chương IV Quy định này (trong trường hợp này hợp đồng gia công được coi là hợp đồng mua bán).


b. Trường hợp hệ thống yêu cầu kiểm tra chứng từ, hồ sơ hải quan phải nộp/xuất trình gồm: 


b.1. Tờ khai hải quan điện tử in theo mẫu số 5, Phụ lục XIV, Quy định này: 02 bản chính;


b.2. Văn bản tặng của bên đặt gia công;


b.3. Văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại nếu hàng biếu tặng thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại; văn bản cho phép của cơ quan chuyên ngành nếu hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan chuyên ngành.


c. Thủ tục hải quan và chính sách thuế thực hiện theo quy định đối với hàng biếu tặng. Sau khi hoàn thành thủ tục cho lô hàng, người khai hải quan nhận gia công giao cho người được biếu tặng tờ khai hải quan điện tử in bản chính làm chứng từ phục vụ yêu cầu của các cơ quan chức năng khác. 


2.5. Thủ tục hải quan tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam: 


a. Việc tiêu huỷ thực hiện sau khi kết thúc hợp đồng/phụ kiện hợp đồng gia công hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công. Việc tiêu huỷ này áp dụng cho cả sản phẩm gia công lạc mốt, bên thuê gia công đề nghị được tiêu huỷ tại Việt Nam.


b. Thủ tục hải quan giám sát tiêu huỷ thực hiện như sau:


b.1. Người khai hải quan tạo thông tin “Đề nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu/phế phẩm gia công” kèm theo thông tin văn bản cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam của Sở Tài nguyên- Môi trường theo định dạng chuẩn quy định tại mẫu số 14, Phụ lục XI, Quy định này gửi đến Chi cục Hải quan điện tử thông báo thời gian, địa điểm tiêu huỷ;


b.2. Chi cục Hải quan điện tử cử công chức Hải quan giám sát quá trình tiêu huỷ;


b.3. Khi kết thúc tiêu huỷ, các bên phải tiến hành lập biên bản xác nhận việc tiêu huỷ theo đúng qui định. Biên bản này phải có chữ ký của Giám đốc doanh nghiệp, dấu của doanh nghiệp có hàng tiêu huỷ; họ, tên, chữ ký của công chức Hải quan giám sát việc tiêu huỷ, những người được Giám đốc doanh nghiệp giao thực hiện tiêu hủy.

XIV. Xử lý các trường hợp doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhưng còn hợp đồng gia công chưa thanh khoản


1. Đối với những doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp, còn nguyên liệu, máy móc thiết bị thuê mượn để gia công chưa xuất khẩu:


1.1. Chi cục Hải quan điện tử thường xuyên liên hệ với Cục Thuế địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh, theo dõi trên báo chí và áp dụng các biện pháp khác để cập nhật thông tin về các doanh nghiệp giải thể;


1.2. Truy thu thuế đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn chưa tái xuất để thực hiện việc thu nợ thuế theo qui định về giải quyết nợ đọng thuế của doanh nghiệp giải thể, phá sản. 


2. Đối với những doanh nghiệp tự giải thể không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp (không có thông báo giải thể doanh nghiệp, không có quyết định giải thể…) còn nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn, Chi cục Hải quan điện tử thực hiện:


2.1 Tính thuế, ra quyết định truy thu thuế đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn chưa tái xuất; đưa số thuế phải truy thu vào danh sách nợ thuế quá hạn;


2.2 Chuyển hồ sơ cho đơn vị Hải quan làm nhiệm vụ điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành xác minh, điều tra, xử lý (hoặc chuyển cho cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng xử lý) đối với người có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật. 


3. Nếu các doanh nghiệp trên còn hợp đồng gia công chưa thanh khoản nhưng thực tế doanh nghiệp đã tái xuất hết hàng hoá gia công thì Chi cục Hải quan điện tử căn cứ hồ sơ lưu tại Hải quan để tự thanh khoản và chịu trách nhiệm về số liệu thanh khoản này.

XV. Xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê mượn, sản phẩm gia công không xuất trả được cho bên thuê gia công do bên thuê gia công từ bỏ hàng


1. Cơ sở để xác định bên thuê gia công từ bỏ hàng: bên thuê gia công có văn bản gửi doanh nghiệp nhận gia công tuyên bố từ bỏ hàng hoặc doanh nghiệp nhận gia công có bằng chứng chứng tỏ bên thuê gia công từ bỏ hàng.


2. Biện pháp xử lý:


2.1. Nếu hàng hoá còn giá trị sử dụng thì:


a. Tổ chức bán đấu giá, tiền bán hàng được nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ các chi phí phát sinh; thủ tục bán đấu giá thực hiện như đối với bán đấu giá hàng hoá quy định tại Điều 45 Luật Hải quan;


b. Nếu lô hàng có giá trị nhỏ, tiền dự kiến thu được từ bán đấu giá không đủ hoặc vừa đủ bù đắp các chi phí phát sinh thì cho phép bên nhận gia công sử dụng hàng hoá đó sau khi đã nộp đủ thuế theo quy định pháp luật. Giá tính thuế căn cứ trên giá trị còn lại của hàng hoá tại thời điểm xử lý;


c.  Biếu tặng các tổ chức từ thiện. 


2.2. Nếu hàng hoá không còn giá trị sử dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương có văn bản cho phép tiêu huỷ tại Việt Nam thì tiến hành tiêu huỷ; thủ tục hải quan giám sát tiêu huỷ thực hiện như tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công.

Mục II

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐẶT GIA CÔNG 
Ở NƯỚC NGOÀI

I. Thủ tục đăng ký hợp đồng đối với hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài


1. Khai hợp đồng gia công


Khi khai hợp đồng gia công, người khai hải quan thực hiện:


1.1. Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, người khai hải quan phải tạo các thông tin khai hải quan điện tử về hợp đồng gia công trên máy tính theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại mẫu số 1, Phụ lục XI, Quy định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. Các thông tin khai hải quan gồm:


a. Thông tin về hợp đồng gia công và các phụ kiện kèm theo (nếu có);


b. Danh mục nguyên liệu (nếu có);


c. Danh mục sản phẩm (nếu có);


d. Danh mục thiết bị (nếu có);


đ. Danh mục hàng mẫu (nếu có);


e. Bảng định mức (nếu có);


g. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu hàng hoá xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép; danh mục hàng hóa đính kèm giấy phép.


Riêng trường hợp người khai hải quan là Đại lý thủ tục hải quan thì phải khai báo rõ nội dung uỷ quyền.


1.2. Gửi thông tin khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan;

1.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan và thực hiện các công việc như thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài.


2. Kiểm tra, tiếp nhận, đăng ký hợp đồng gia công của cơ quan hải quan : thực hiện như thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài.

II. Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu để đặt gia công tại nước ngoài


Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục xuất khẩu theo hợp đồng mua bán hướng dẫn tại Chương IV Quy định này; tờ khai hải quan mở theo loại hình xuất gia công. Khi kiểm tra thực tế hàng hoá thay việc đối chiếu mẫu bằng việc lấy mẫu lưu nguyên liệu.

III. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài


1. Thời điểm đăng ký, điều chỉnh định mức:


1.1. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm, nếu sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại Việt Nam;


1.2. Khi làm thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công, nếu sản phẩm gia công được bán tại nước ngoài.


2. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức thực hiện như đối với nhận gia công cho nước ngoài.

IV. Thủ tục nhập khẩu sản phẩm gia công đặt gia công tại nước ngoài


1. Thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hướng dẫn tại Chương IV Quy định này; tờ khai hải quan mở theo loại hình nhập gia công. Ngoài ra, người khai hải quan  phải thực hiện thêm một số công việc sau:


1.1. Khai báo lượng nguyên liệu, vật tư cấu thành trên sản phẩm gia công nhập khẩu có nguồn gốc nước ngoài theo mẫu số 9, Phụ lục XI, Quy định này;


1.2. Khi kiểm tra thực tế hàng hoá phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu lấy khi xuất khẩu với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm.


2. Chính sách thuế thực hiện theo chính sách thuế đối với sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài nhập khẩu trở lại Việt Nam qui định của pháp luật về thuế.

V. Thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công tại nước ngoài;


Thời hạn người khai hải quan nộp hồ sơ thanh khoản, nhập khẩu trở lại Việt Nam nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc thiết bi tạm xuất phục vụ gia công; thời hạn cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ thanh khoản và xử lý đối với những hợp đồng gia công quá hạn không thanh khoản thực hiện như đối với hợp đồng nhận gia công cho doanh nghiệp nước ngoài.
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